
 
 

DANH SÁCH KHÁM SỨC KHỎE CHỦ THẺ WOORI VV PREMIUM 

LIST OF HEALTH CARE FOR WOORI VV PREMIUM CARDHOLDERS 

(English below) 

 

Updated: 10.01.2026 

Hạng mục Chi tiết gói khám Địa chỉ 

GÓI KHÁM 

TOÀN 

DIỆN_NAM  

1. Khám lâm sàng 
KSK_Khám Nội Đa Khoa 

Tổng Quát 

KSK_Khám kiểm tra huyết áp, 

cân nặng 

KSK_Khám kiểm tra thị lực 

KSK_Khám kiểm tra răng 

miệng 

KSK_Khám kiểm tra TMH 

 

2. Cận lâm sàng - Xét nghiệm 
Tổng phân tích tế bào máu 

ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein cholesterol) 

Định lượng LDL-C (Low 

density lipoprotein cholesterol) 

Đo hoạt độ AST (GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) 

HBsAg miễn dịch tự động 

HBsAg định lượng 

Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure 

Định lượng Axit uric 

Định lượng Glucose 

Định lượng HbA1c 

Tổng phân tích nước tiểu 

(Bằng máy tự động) 

Định lượng PSA toàn phần 

(Total prostate-Specific 

Antigen) 

Định lượng PSA tự do (Free 

prostate-Specific Antigen) 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times 

City 

458 Đ.Minh Khai, KĐT Times City, Q.Hai 

Bà Trưng, TP.Hà Nội. 

 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart 

City 

Ngõ 123/2 3, Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận 

Nam Từ Liêm 

 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central 

Park 

208 Đ.Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình 

Thạnh, TP. HCM 

 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà 

Nẵng 

Đ.30 tháng 4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri 

Phương, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP 

Đà Nẵng 

 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú 

Quốc 

Bãi Dài, X.Gành Dầu, H.Phú Quốc, T.Kiên 

Giang 

 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha 

Trang 

42A Đ.Trần Phú, P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha 

Trang, T.Khánh Hòa 

 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ 

Long 

Số 10A Đ.Lê Thánh Tông, P.Hòn Gai, TP.Hạ 

Long, T.Quảng Ninh. 

 

- Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải 



 
 

 

3. Cận lâm sàng - Chuẩn 

đoán hình ảnh 
Chụp X-quang ngực thẳng 

Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, 

lách, thận, bàng quang) 

Điện tim thường 

Siêu âm tiền liệt tuyến qua 

đường bụng 

Phòng 

Đ.Võ Nguyên Giáp, P.Vĩnh Niệm, Q.Lê 

Chân, TP.Hải Phòng. 

GÓI KHÁM 

TOÀN 

DIỆN_NỮ 

1. Khám lâm sàng 
KSK_Khám Nội Đa Khoa 

Tổng Quát 

KSK_Khám kiểm tra huyết áp, 

cân nặng 

KSK_Khám kiểm tra thị lực 

KSK_Khám kiểm tra răng 

miệng 

KSK_Khám kiểm tra TMH 

KSK_Khám phụ khoa, khám 

vú 

 

2. Cận lâm sàng - Xét nghiệm 
Tổng phân tích tế bào máu 

ngoại vi (bằng máy đếm laser) 

Định lượng Cholesterol 

Định lượng Triglycerid 

Định lượng HDL-C (High 

density lipoprotein cholesterol) 

Định lượng LDL-C (Low 

density lipoprotein cholesterol) 

Đo hoạt độ AST (GOT) 

Đo hoạt độ ALT (GPT) 

Đo hoạt độ GGT (Gama 

Glutamyl Transferase) 

HBsAg miễn dịch tự động 

HBsAg định lượng 

Định lượng Creatinin 

Định lượng Ure 

Định lượng Axit uric 

Định lượng Glucose 

Định lượng HbA1c 

Tổng phân tích nước tiểu 

(Bằng máy tự động) 

Vi khuẩn nhuộm soi (dịch âm 

đạo nữ) 

Xét nghiệm tế bào học bằng 

phương pháp Liqui Prep 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times 

City 

458 Đ.Minh Khai, KĐT Times City, Q.Hai 

Bà Trưng, TP.Hà Nội. 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Smart 

City 

Ngõ 123/2 3, Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận 

Nam Từ Liêm 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central 

Park 

208 Đ.Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình 

Thạnh, TP. HCM 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng 

Đ.30 tháng 4, Khu dân cư số 4 Nguyễn Tri 

Phương, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP 

Đà Nẵng 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú 

Quốc 

Bãi Dài, X.Gành Dầu, H.Phú Quốc, T.Kiên 

Giang 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha 

Trang 

42A Đ.Trần Phú, P.Vĩnh Nguyên, TP.Nha 

Trang, T.Khánh Hòa 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long 

Số 10A Đ.Lê Thánh Tông, P.Hòn Gai, TP.Hạ 

Long, T.Quảng Ninh. 

 

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hải 

Phòng 

Đ.Võ Nguyên Giáp, P.Vĩnh Niệm, Q.Lê 

Chân, TP.Hải Phòng. 



 
 

3. Cận lâm sàng - Chuẩn 

đoán hình ảnh 
Chụp X-quang ngực thẳng 

Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, 

lách, thận, bàng quang) 

Điện tim thường 

Siêu âm phụ khoa thường quy 

(đường bụng) 

 

Category Health Check-up Details Address 

Comprehensive 

Health Check-

up Package – 

Male 

1. Clinical Examination 
General Internal Medicine 

Examination 

Blood Pressure and Weight 

Check-up 

Vision Check-up 

Dental Examination 

ENT Examination 

 

2. Laboratory Tests - 

Laboratory Tests 
Complete Blood Count (using 

laser counter) 

Cholesterol Measurement 

Triglyceride Measurement 

HDL-C (High Density 

Lipoprotein Cholesterol) 

Measurement 

LDL-C (Low Density 

Lipoprotein Cholesterol) 

Measurement 

AST (GOT) Activity 

Measurement 

ALT (GPT) Activity 

Measurement 

GGT (Gamma Glutamyl 

Transferase) Activity 

Measurement 

Automated 

Immunohistochemical HBsAg 

Measurement 

Quantitative HBsAg 

Measurement 

Creatinine Measurement 

Urea Measurement 

- Vinmec Times City International 

General Hospital 

458 Minh Khai Street, Times City Urban 

Area, Hai Ba Trung District, Hanoi. 

 

- Vinmec Smart City International 

General Hospital 

123/23 Tay Mo Alley, Dai Mo Ward, 

Nam Tu Liem District 

 

- Vinmec Central Park International 

General Hospital 

208 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, 

Binh Thanh District, Ho Chi Minh City. 

HCM 

 

- Vinmec Da Nang International General 

Hospital 

30th April Street, Residential Area No. 4 

Nguyen Tri Phuong, Hoa Cuong Bac 

Ward, Hai Chau District, Da Nang City 

 

- Vinmec Phu Quoc International General 

Hospital 

Bai Dai Beach, Ganh Dau Commune, 

Phu Quoc District, Kien Giang Province 

 

- Vinmec Nha Trang International 

General Hospital 

42A Tran Phu Street, Vinh Nguyen 

Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa 

Province 

 

- Vinmec Ha Long International General 

Hospital 



 
Uric Acid Measurement 

Glucose Measurement 

HbA1c Measurement 

Complete Urinalysis (using 

automated machine) 

Total PSA Measurement 

Prostate-Specific Antigen) 

Quantitative measurement of 

free PSA (Free prostate-

Specific Antigen) 

 

3. Clinical and Diagnostic 

Imaging 
Chest X-ray 

Abdominal ultrasound (liver, 

gallbladder, pancreas, spleen, 

kidneys, bladder) 

Electrocardiogram (ECG) 

Transabdominal prostate 

ultrasound 

10A Le Thanh Tong Street, Hon Gai 

Ward, Ha Long City, Quang Ninh 

Province 

 

- Vinmec Hai Phong International 

General Hospital 

Vo Nguyen Giap Street, Vinh Niem 

Ward, Le Chan District, Hai Phong City 



 

Comprehensive 

Health Check-

up Package – 

Female 

1. Clinical Examination 
General Internal Medicine 

Examination 

Blood Pressure and Weight 

Check-up 

Vision Check-up 

Dental Examination 

ENT Examination 

Gynecological and Breast 

Examination 

 

2. Laboratory Tests - 

Laboratory Tests 
Complete Blood Count (using 

laser counter) 

Cholesterol Measurement 

Triglyceride Measurement 

HDL-C (High-density 

lipoprotein cholesterol) 

Measurement 

LDL-C (Low-density 

lipoprotein cholesterol) 

Measurement 

AST (GOT) Activity 

Measurement 

ALT (GPT) Activity 

Measurement 

GGT (Gamma Glutamyl 

Transferase) Activity 

Measurement 

Automated 

Immunohistochemical HBsAg 

Measurement 

Quantitative HBsAg 

Measurement 

Quantitative Creatinine 

Measurement 

Quantitative Urea 

Measurement 

Quantitative Uric Acid 

Measurement 

Quantitative Glucose 

Measurement 

Quantitative HbA1c 

Measurement 

Complete Urinalysis (using 

automated machine) 

Vi Microscopic examination of 

vaginal discharge (female) 

- Vinmec Times City International 

General Hospital 

458 Minh Khai Street, Times City Urban 

Area, Hai Ba Trung District, Hanoi. 

 

- Vinmec Smart City International 

General Hospital 

123/23 Tay Mo Alley, Dai Mo Ward, 

Nam Tu Liem District 

 

- Vinmec Central Park International 

General Hospital 

208 Nguyen Huu Canh Street, Ward 22, 

Binh Thanh District, Ho Chi Minh City. 

HCM 

 

- Vinmec Da Nang International General 

Hospital 

30th April Street, Residential Area No. 4 

Nguyen Tri Phuong, Hoa Cuong Bac 

Ward, Hai Chau District, Da Nang City 

 

- Vinmec Phu Quoc International General 

Hospital 

Bai Dai Beach, Ganh Dau Commune, 

Phu Quoc District, Kien Giang Province 

 

- Vinmec Nha Trang International 

General Hospital 

42A Tran Phu Street, Vinh Nguyen 

Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa 

Province 

 

- Vinmec Ha Long International General 

Hospital 

10A Le Thanh Tong Street, Hon Gai 

Ward, Ha Long City, Quang Ninh 

Province 

 

- Vinmec Hai Phong International 

General Hospital 

Vo Nguyen Giap Street, Vinh Niem 

Ward, Le Chan District, Hai Phong City 



 
Cytological examination using 

Liqui Prep method 

 

3. Paraclinical tests - Imaging 

diagnostics 
Chest X-ray 

Abdominal ultrasound (liver, 

gallbladder, pancreas, spleen, 

kidneys, bladder) 

Electrocardiogram (ECG)  

Routine gynecological 

ultrasound (abdominal) 

 


